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TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
        A. MA TRẬN

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: VẬT LÝ 7
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

(Đề gồm 03 trang)


	     Cấp    

       độ

Chủ 

  đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chủ đề 1 
Sự nhiễm điện, điện tích
	Vật nhiễm điện do cọ xát

	
	
	
	Vận dụng kiến thức để giải thích hiện tượng thực tế
	

	
	1
	0,4
	
	
	
	
	
	
	1
	1,0
	1
	0,4
	1
	1,0

	Chủ đề 2 
 Dòng điện - Sơ đồ mạch điện

	- Dòng điện trong kim loại là gì

- Nhận biết được các chất dẫn điện, chất cách điện
	
	Biết sử dụng các kí hiệu để vẽ sơ đồ mạch điện. Biết vẽ chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện
	
	

	
	4
	1,6
	
	
	
	
	1
	2,0
	
	
	4
	1,6
	1
	2,0

	Chủ đề 3
Các tác dụng của dòng điện. 
	- Tác dụng nhiệt và tác dụng sinh lí của dòng điện.


	
	
	
	

	
	3
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1,2
	

	     Chủ đề 4

Cường độ dòng điện - Hiệu điện thế
	- Biết được đơn vị đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế

- Biết được giá trị hiệu điện thế hiệu dụ
ng của dụng cụ đo
	- Tìm hiểu về dụng cụ  đo, đọc được các giá trị trên dụng cụ đo. Biết đổi các đơn vị đo
	.


	
	

	
	2
	0,8
	
	
	2
	3,0
	
	
	
	
	2
	0,8
	2
	3,0

	Tổng
	10
	4,0
	
	
	2
	3,0
	
	1
	2,0
	
	1
	1,0
	10
	4,0
	4
	6,0

	
	40%
	30%
	20%
	10%
	40%
	60%


B. ĐỀ  BÀI

I. TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Chọn đáp án đúng nhất. 
Câu 1:Vật bị nhiễm điện là vật :
A. có khả năng hút các vật nhẹ khác. 

B. có khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác. 
C. có khả năng đẩy các vật nhẹ khác. 
D. không có khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác.

Câu 2: Dòng điện trong kim loại là :

A. Dòng chuyển động tự do của các êlectron tự do

B. Dòng chuyển dời của các hạt mang điện

C. Dòng chuyển dời có hướng của các vật nhiễm điện

D. Dòng chuyển dời có hướng của các êlectron tự do

Câu 3: Đơn vị đo hiệu điện thế là: 

A. Ampe 


B. Vôn kế


C.Vôn

D. Ampe kế

Câu 4: Dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện:

A. Quạt điện





B. Ắc – qui

C. Đi – na – mô xe đạp




D. Pin
Câu 5: Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào biểu hiện tác dụng sinh lí của dòng điện?

A. Dòng điện qua cái quạt làm cánh quạt quay

  

B. Dòng điện qua bếp điện làm cho bếp điện nóng lên

C. Dòng điện chạy qua bóng đèn làm bóng đèn sáng lên  

D. Dòng điện qua cơ thể gây co giật các cơ 
Câu 6: Đơn vị đo cường độ dòng điện là:

A. Ampe kế

  
B. Ampe
                  C. Vôn 


D. mili ampe kế

Câu 7: Một bóng điện có ghi 12V. đặt vào hai đầu bóng điện một hiệu điện thế 12V thì :

A. Bóng điện sáng tối hơn bình thường 

B. Bóng điện không sáng 

C. Bóng điện sáng bình thường 



D. Bóng điện sáng hơn bình thường 

Câu 8: Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

A. Làm tê liệt thần kinh
 



B. Hút các vụn giấy 
       

C. Làm quay kim nam châm         


D. Làm nóng dây dẫn 

Câu 9: Vật nào dưới đây là vật dẫn điện:

A. Ly thủy tinh





B. Ruột bút chì   


C. Thanh gỗ khô
     




D. Cục sứ

Câu 10: Quy ước nào sau đây là đúng

A. Cực dương của nguồn điện là cực xuất phát của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín.
B. Cực âm của nguồn điện là cực đến của các electron khi mắc nguồn với dụng cụ tiêu thụ điện thành mạch kín.
C. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực âm của nguồn điện qua vật dẫn tới cực dương của nguồn điện

D. Chiều dòng điện là chiều đi từ cực dương của nguồn qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện.

II. TƯ LUÂN : (6,0 điểm)
Câu 1: (1,0đ)
a) 0,31A = ………..mA


b) 6,49mA = ……….A

c) 520V = ………..mV


d) 70,2V = ……….mV
Câu 2: (2,0đ) 

a/ Vẽ sơ đồ mạch điện gồm một nguồn điện (2 pin), một bóng đèn , một công tắc đóng, một ampe kế và các dây dẫn 

b/ Dùng mũi tên vẽ chiều dòng điện trong sơ đồ mạch điện trên .                                                             
Câu 3: (2,0đ) Cho hình vẽ:
a) Đây là mặt số của dụng cụ đo nào? 

b) Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo này ?
c) Ghi giá trị đo của dụng cụ đo này ứng với 2 vị trí của kim chỉ thị?
Câu 4: (1,0đ) 

Hãy giải thích tại sao trên các cánh quạt điện trong gia đình thường bám nhiều bụi?
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I/Trắc nghiệm khách quan: (4,0 điểm)

   Mỗi câu đúng được 0,4đ

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	D
	B
	C
	B
	B
	D


II/ Tự luận: (6 điểm)
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	a) 0,31A =310 mA

b) 6,49mA = 0,00649 A

c) 520V = 520000 mV

d) 70,2V = 70 200 mV
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2
	Trong đó:  a/ Vẽ SĐMĐ đúng, đẹp  



       b/ Vẽ chiều đúng  



                                         K       +      -                                                                         





	1,0

1,0

	3
	a) Vôn kế. Trên mặt dụng cụ có chữ V

b) GHĐ 90V. ĐCNN 2V

c) Giá trị 1 là 6V, giá trị 2 là 54V
	0,5
0,5

1,0

	4
	Trên các cánh quạt điện trong gia đình thường bám bụi, vì khi quay cánh quạt sẽ cọ xát với không khí nên nó bị nhiễm điện và hút được các hạt bụi nhỏ. 
	1,0


          Quang Trung, ngày 30 tháng 3 năm 2022
   NGƯỜI RA ĐỀ

                                                                      Nguyễn Thị Oanh

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU              XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
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